
Thatcherism  chủ nghĩa Thatcher  chính sách kinh tế của thủ 

tướng Anh Margaret Thatcher, 

chính sách này giới hạn phúc 

lợi xã hội và hạn chế quyền 

lực của công đoàn (p. 668) 

theology  thần học  nghiên cứu về tôn giáo và 

Chúa (p. 136) 

total war  chiến tranh toàn diện  một cuộc chiến tranh dính 

đến việc huy động toàn bộ 

nguồn lực và con người, ảnh 

hưởng tới cuộc sống của mọi 

công dân trong các quốc gia 

tham gia chiến tranh, mặc dù 

ở xa chiến trường (p. 508) 

totalitarian state  chính quyền chuyên chế  một chính quyền nhằm kiểm 

soát đời sống chính trị, kinh 

tế, xã hội, trí tuệ, và văn hóa 

của công dân (p. 541) 

trade embargo  cấm vận kinh tế  chính sách cấm giao thương 

với một nước cụ thể (p. 689) 

trench warfare  chiến tranh chiến hào  chiến đấu từ những chiến hào 

được bảo vệ bởi dây thép gai, 

như trong Thế Chiến Thứ Nhất 

(p. 504) 

triangular trade  thương mại tam giác  một kiểu buôn bán kết nối 

châu Âu, châu Phi và châu Á, 

và các lục địa của châu Mỹ; cụ 

thể, hàng hóa được sản xuất ở 

châu Âu được đưa tới châu 

Phi, ở đây chúng được đổi lấy 

nô lệ, những nô lệ này được 

đưa tới châu Mỹ, ở đây họ 

được đổi lấy nguyên liệu thô, 

nguyên liệu này lại được đưa 

tới châu Âu (p. 198) 



 


